
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH NHAI 

 

Số:          /BC-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quỳnh Nhai, ngày         tháng 02  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Kết quả ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới  
phát hiện ngày 24/02/2022 tại Quỳnh Nhai 

 

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tễ ngày 24/02/2022 đã 
ghi nhận 57 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai báo cáo kết quả test nhanh  57 trường hợp 
dương tính cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Lò Thị Khuyên                                       Sinh ngày: 16/7/2010 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0373500248 

- Địa chỉ: Hua Chai, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lóp 6A Trường THCS Mường Gàng, địa chỉ Bản 

Mường Giàng xã Mường Giàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1 Quàng Văn Hoài F0 (ngồi cạnh). 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Lò Thị Khuyên kết 

quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của F0 Quàng Văn Hoài 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

2. Nguyễn Văn Hùng                                  Sinh ngày: 07/3/1991 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0979053589 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: cán bộ 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của  Fo Bùi Đức Duy Phát hiện ngày 17/2/2022. 

- Ngày  23/2/2022 tes nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Nguyễn Văn Hùng  
kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- tiếp xúc Fo 

*. Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

3. Cao Trung Phúc                                     Sinh ngày: 1/09/1978 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0988487899 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: tiêm 3 mũ Moderna. 

4. Đinh Văn Phiếu                                         Sinh ngày: 4/11/1977 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0917300311 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: tiêm 3 mũi Astazeneca. 

5. Lê Thùy Hải                                                 Sinh ngày: 1/5/1978 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0913069797 

- Địa chỉ: Xóm 3, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: tiêm 3 mũi Astazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển  

- Là F1 của Trần Văn Khanh ( Quyết Thằng,TP Sơn La) Phát hiện 
ngày 23/2/2022. 
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- Ngày  23/2/2022 tes nhanh kháng nguyên có kết quả Dương tính 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 test nhanh kháng nguyên của CaoTrung Phúc, Đinh 

Văn Phiếu, Lê Thùy Hải kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- tiếp xúc với Trần Văn Khanh ( Quyết Thằng,TP Sơn La)  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

6. Lò Văn Thủy                                        Sinh ngày: 19/9/1992 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0392908789 

- Địa chỉ: Phiêng Nèn, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lái Xe 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Moderna. 

7. Lò Thị Sương                                         Sinh ngày: 31/5/1993 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0969267123 

- Địa chỉ: Phiêng Nèn, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Ngày 18/2/2022 có tiếp xúc, ở cùng phòng tại khao sản  BVĐK huyện, 
(địa chỉ Xóm 4 xã Mường Giàng) với Lò Thị Minh F0 (Chiềng Ơn) phát hiện 
trước đó. 

* Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Lò Thị Sương, Lò 
Văn Thủy kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- F1 Lò Thị Minh  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, không ho, không 

khó thở. 
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8. Vì Thị Thanh Hiệp                                       Sinh ngày: 9/9/2010 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0385687396 

- Địa chỉ: Hua Chai, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lóp 6B Trường THCS Mường Gàng, bản Mường 

Giàng xã Mường Giàng 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Thị Khuyên phát hiện trước đó. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 test nhanh kháng nguyên của  Vì Thị Thanh Hiệp  kết 

quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của F0 Lò Thị KHuyên 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

9. Trịnh Minh Hiếu                                  Sinh ngày: 31/8/2006 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0932267321 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh 10 A 2 Trường THPT Chuyên Sơn La. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Quốc Lâm ( TP Sơn La) phát hiện trước đó. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Trịnh Minh Hiếu  
kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của Hoàng Quốc Lâm  F0  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 
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10 La Thị Thúy                     Sinh ngày: 14/11/20004 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0928201488 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo La Văn Duy (Pha Khinh) phát hiện ngày 20/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 23/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của La Thị Thúy  kết 
quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của La Văn Duy F0  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó  

11. Là Văn Mẫn                                            Sinh ngày: 05/11/1986 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0977837347 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 3 mũi Astrazemeca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1 Đinh Văn Phiếu phat hiện ngày 23/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 24/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Là Văn Mẫn  kết quả 

Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của Đinh Văn Phiếu 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 
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12. Lò Văn Ngoan                                     Sinh ngày: 04/3/1985 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 097763018 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của Nùng Văn Thạnh( Thủy điện Nậm Giôn) Phát hiện ngày 
22/2/2022. 

- Ngày  24/2/2022 có biểu hiện đau đầu, sổ mũi  tes nhanh kháng nguyên 

kết quả Dương tính 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 24/2/2022 đến trạm Y tế khai báo được test nhanh kháng nguyên 

Lò Văn Ngoan kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- Là F1 của Nùng Văn Thạnh 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

13. Lò Hoàng Như Thảo                                    Sinh ngày: 22/8/2019 

- Giới tính: Nữ    

- Số ĐT: 097763018 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiêm. 

*. Lịch trình di chuyển  

- F1 của Lò Văn Ngoan phát hiện trước đó 

- Ngày 24/2/2022 tes nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 24/2/2022 được test nhanh Lò Hoàng Như Thảo kết quả Dương 
Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 
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- F1 của Lò Văn Ngoan  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, Không sốt, ho, không khó thở . 

 14. Cầm Thị Bắc                                   Sinh ngày: 18/8/1965 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0334759854 

- Địa chỉ: Xóm 2, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

-  F1 của Lù Văn Ho phát hiện ngày 17/2/2022. 

- Ngày 24/2/2022 thấy mệt mỏi, sổ mũi, rát họng đến trạm Y tế khai báo 
và được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên có kết quả Dương tính 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 24/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Cầm Thị Bắc kết 
quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- F1 của Lù Văn Ho  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, không ho, không 
khó thở. 

15. Vũ Quỳnh Hoa                                       Sinh ngày: 08/08/1996 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0972920067 

- Địa chỉ: Pá Uôn, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Y tế 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:2 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1 Tòng Thị Hoa (cùng cơ quan phát hiện ngày 23/2/2022). 

*. Xét nghiệm 
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- Ngày 24/2/2022 được test nhanh kháng nguyên của Vũ Thị Hoa  kết 
quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- là F1 của F0 Tòng Thị Hoa 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

16. Lê Minh Toàn                                        Sinh ngày: 23/7/1996 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0977952432 

- Địa chỉ: Pá Uôn, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Kinh doanh 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Là F1của Vũ Quỳnh Hoa phát hiện trước đó. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 24/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Lê Minh Toàn   kết quả 
Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

-Là F1của Vũ Quỳnh Hoa   

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

17. Nguyễn Văn Thu                              Sinh ngày:02/5/ 1966 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0914252255 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cán bộ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 Mũi. 

* Lịch trình di chuyển 
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- Là F1 của Đinh Thị Bích Thảo (tiếp xúc trực tiếp cả ngày hôm 
18/2/2022 tổng số F1của huyện Quỳnh Nhai là 17 người), ngày 19, 20 ở nhà chỉ 
tiếp xúc với người nhà 

(1) Ngày 21/2/2022 

- Làm việc tại cơ quan có tiếp xúc với vài người thường xuyên đeo khẩu 

trang 

(2) Ngày 22/2/2022 

- 08h00 dự hội nghị tại tỉnh (phòng họp số 01, trung tâm Hội nghị tỉnh), 

suốt thời gian họp đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, không bắt tay; 

- 11h50 hội nghị xong, di chuyển đi Hà Nội (cùng đi có 7 người, chia làm 

2 xe: xe đ/c Thế - lái xe bảo hiểm huyện gồm đ/c Cường - Chủ tịch UBND 

huyện, đ/c Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Thuận - Phó Chánh Văn 

phòng HĐND-UBND huyện; xe đ/c Ngân - lái xe của Công an huyện có đ/c Thu  

Bí thư và đ/c Quỳnh - Chánh Văn phòng); 13h00 cả đoàn ăn trưa tại quán lẩu 

ngựa Ban Mường, ngã ba Tượng đài; ăn xong di chuyển về chùa Hòa Phúc 

(Quốc Oai, Hà Nội) suốt thời gian di chuyển trên xe luôn đeo khẩu trang; 

khoảng 18h30 đoàn đến chùa Hòa Phúc và gặp sư trụ trì của chùa Hòa Phúc 

(khoảng 15 phút); 20h5 đoàn ăn cơm ở Xuân Mai, Hòa Bình (không nhớ tên 

quán); 10h30 đoàn về nghỉ tại nhà khách Sơn La trong đêm ngủ có sốt gai gai 

trong người. 

(3) Ngày 23/2/2022 

- 07h00 Đoàn xuất phát từ Nhà khách Sơn La về Quỳnh Nhai, ăn trưa tại 

quán cá tầm Mộc Châu; 15h30 Đoàn về đến Quỳnh Nhai (suốt quá trình đi trên 

xe đều đeo khẩu trang, không gặp, tiếp xúc với ai dọc đường) 

- Khoảng 16h30 ngày 23/2/2022được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 

cho kết quả dương tính với covid-19. 

* Xét nghiệm 

- khoảng 16h 30phuts ngày 23/2/2022 test nhanh kháng nguyên của 
Nguyễn Văn Thu  kết quả Dương Tính.  

*Yếu tố dịch tễ: 

-Là F1 của Đinh Thị Bích Thảo   

* Kết quả truy vết  

- Tổng số F1 là: 17 người (đang tiếp tục truy vết) 

* Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, đau đầu, đau rát họng, sốt, ho thúng thắng, không 

khó thở. 
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18.  Lù Minh Quân                             Sinh ngày   30/12/2010 

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0395566069 

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 6A Mường Chiên.địa chỉ bản Quyền xã 

Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm. 

* Lịch Trình Di chuyển. 

- Ngày,16,17,18. đi học tại Trường Tiểu Học Mường Chiên. 

- Ngày 24/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu  gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 ngày 24/02/2022. 

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của  Lò Anh Khoa. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thỏ 

19. Lò Thảo Hương                                       Sinh Ngày 27/07/2018 

 - Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm. 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của La Văn Ngọc F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. được Trạm y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày 

20/02/2022 

- Ngày 24/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thảo Hươngcho 

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Ngọc 
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* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.  

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

20. Lò Thị Phượng                                    Sinh Ngày 2008 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 9A Trường THCS Mường Chiên, bản 

Quyền xã Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

 - Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 17.18.19/02/2022 đi học Tại Trường THCS Mường Chiên. 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Thị Phượng cho  

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 Lò Thị Thu Hoài. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

21. Lò Thị Xoai;                                 Sinh ngày 28/02/2004. 

-Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do:  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

*Lịch Trình Di Chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Dinh F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

20/02/2022 

            - Ngày 24/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 
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*Xét nghiệm: Test nhanh Kháng nguyên lần 2 ngày của Lò Thị Xoai Kết 

quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Dinh 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

22. Điêu Thị Hồng                                    Sinh Ngày 15/04/1984 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0379881055 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lường Quang Tú  F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 20/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

20/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Thị Hồng. Kết 

quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lường Quang Tú. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

23. Lò Thị Chúm                                            Sinh ngày 15/02/1952. 

-Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao Động Tự Do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

 * Lịch Trình Di Chuyển. 
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- Bênh Nhân là F1 Cà Đăng Nguyên F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 22/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

22/02/2022 

- Ngày 24/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh  kháng nguyên lần 2 của  Lò Thị Chúm Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 Cà Đăng Nguyên. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

24. Lò Văn Chung                               Sinh Ngày 10/05/1985 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0943585349 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò  Thị Thách  đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

20/02/2022 

- Ngày 24/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò  Văn Chung Kết 

quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Thách. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

25. Điêu Thị Phương Thúy                       Sinh Ngày 13/03/2009 

           - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  
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-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 7A Trường Tiểu Hoc Mường Chiên.bản 

Quyền xã Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Từ Ngày 16.17.18, đi học Tại Trường THCS Mường Chiên 

- Ngày 24/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Thị Phương 

Thúy Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Thị Viêng. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

26. La Văn Duy                                                Sinh ngày 05/05/2003 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0327572874 

- Địa chỉ: Bản Kích Máng, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- La Văn Duy đi làm thuê ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên vào 20h  ngày 20/02/2022  đi xe khách từ  Hưng Yên về 

đến huyện Quỳnh Nhai  vào 4h ngày 21/02/2022 đi xe máy từ huyện vào đến xã 

Pá Ma Pha Khinh vào trạm khai báo y tế  vào khoảng 8h sáng ngày 21/02/2022 

có mua test và thử kết quả âm tính, đến ngày 22/02/2022 có biểu hiện hơi đau rát 

họng, ngạt mũi , sốt thấy vậy xuống trạm y tế test lần kết quả dương tinh. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: 

Từ vùng dịch về  

* Kết quả truy vết: (Đang trùy vết) 

* Hiện tại: Sức khỏe: có biểu hiện hơi đau rát họng, ngạt mũi, sốt  

27. Lường Văn Yêu                                                 Sinh ngay 16/02/1996 

- Giới tính: Nam 
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- Số điện thoại: 0964036398 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- Lường Văn Yêu ngày 16/02/2022 có lên bản Bon xã Mường Chiên có ăn 

cơm trưa uống rượu ở nhà Hoàng Văn Tâm F0  tầm 15h cùng ngày quay về nhà 

trong mấy ngày không đi đâu chỉ uống rượu quanh bản đến ngày 23/02/2022 có 

biểu hiện ngẹt mũi, sổ mũi đã mua test lên nhờ trạm test nhanh kháng nguyên 

kết quả dương tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

* Yếu tó dịch tễ: F1 Hoàng Văn Tâm 

* Kết quả truy vết: (Đang trùy vết) 

* Hiện tại: Sức khỏe: có biểu hiện hơi đau rát họng, ngạt mũi, sốt  

28. Lò Thị Phọng:                                                sinh ngáy 15/06/1975 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0332543050 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của Lường Văn Yêu  ( Mẹ của Lường Văn Yêu)  đến ngày 

23/02/2022 có biểu hiện ngẹt mũi, sổ mũi đã mua test nhanh lên nhờ trạm test 

kết quả dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu   

* Kết quả truy vết:  

- Tổng số F1 là: 07 người 

* Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện hơi rát họng, ngạt mũi, sốt  

29. Lường Văn Minh                                              sinh ngày 10/07/2021 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiêm 



16 

 

* Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của Lường Văn Yêu  ( Con của Lường Văn Miễn)  đến ngày 

23/02/2022 có biểu hiện ho, mệt mỏi đã mua test lên nhờ trạm test nhanh kháng 

có kết quả Dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu   

* Kết quả truy vết: 0 

\* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

30. Lường Văn Miễn                                            sinh ngày 02/07/1997 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0327668795 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của Lường Văn Yêu  ( em trai của Lường Văn Yêu)  đến ngày 

23/02/2022 có biểu hiện ho, đau rát họng  đã mua test nhanh lên nhờ trạm test 

kết quả dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu   

* Kết quả truy vết: 0 

\* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

31. Lò Thị Thành:                                              sinh ngày 01/03/1993 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0379296119 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfize 

* Lịch trình di chuyển 

- Trưa ngày 20/02/202 có ăn cơm trưa nhà mới anh trai Lò Văn Ban trong 

bữa cơm có Hà Văn Pản F0  đến ngày 23/2/2002 có biểu hiện đau đầu, sổ mũi 

và mua test tự làm kết quả dương tính.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu   

* Kết quả truy vết: 07 
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\* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

32.Cà Thị Ngân: 02/02/1990 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0386031152 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: đã tiêm 2 mũi vắc xin Modena mũi 1 

ngày 26/11/2021 mũi 2 ngày 27/12/2021. 

* Lịch trình di chuyển 

- Trưa ngày 20/02/202 có ăn cơm trưa  Lò Văn Ban trong bữa cơm có Hà 

Văn Pản F0  đến ngày 23/2/2002 có biểu hiện ho, đau đầu, sổ mũi và mua test tự 

làm kết quả dương tính.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu   

* Kết quả truy vết: 07 

\* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

33. Lường Văn Luân;                                   Sinh ngày 10/06/2002 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0388979756 

- Địa chỉ: Bản Tậu Khứm, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn 

La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- Vào ngày 16/2/2022 Lường Văn Luân đi làm lán theo bố vợ ở bản Bo 

Xanh, Xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Lúc 6h10 phút ngày 

23/2/2022  đưa người nhà đi đẻ ở Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai khoảng 

8h sáng ngày 24/2/2022 được nhân viên y tế test cho. Kết quả dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây   

* Kết quả truy vết: 03 người 

\* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

34. Lò Thế Trường;                                         Sinh ngày 08/03/2007 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0332518873 
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- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Pfizer mũi 1 là 

ngày 21/12/2021, mũi 2 là ngày 14/01/2022 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 19h ngày 18/02/2022 có ăn cơm cùng mâm với Lò Văn Trọng là 

F0.Vào tối ngày 23/2/2022 có biểu hiện ho rát họng.Ngày 24/02/2022 tự mua test 

về thử .kết quả dương tính.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn Trọng    

* Kết quả truy vết: 02 

* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

35. Hà Hương Lan;                                          Sinh ngày 05/03/2015 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh Lớp 1B trường TH xã Pá Ma Pha Khinh 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiêm vacxin  

* Lịch trình di chuyển 

- Trong bữa cơm tối tại nhà ngày 22/2/2022 Hà Hương Lan có tiếp xúc với 

Lường Văn yêu.Tối ngày 23/02/2022 có biểu hiện ho, mệt mỏi.Ngày 24/02/2022 

tự mua test về thử. Kết quả dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn Trọng    

* Kết quả truy vết: 5 

* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

* Kết quả truy vết: 5 

36. Điêu Văn Thu:                                                    12/12/2004 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0369195972 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: đã tiêm 2 mũi vắc xin Artrazeneca 

* Lịch trình di chuyển 
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- Trưa ngày 20/02/202 có ăn cơm trưa nhà mới  Lò Văn Ban trong bữa cơm 

có Hà Văn Pản F0  đến ngày 23/2/2002 có biểu hiện đau đầu, sổ mũi và mua test 

tự làm kết quả dương tính.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 Hà Văn Pản     

* Kết quả truy vết: 0 

* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

37. Điêu Văn Sáp;                                      Sinh ngày 15/10/1990 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0965879508 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Moderna mũi 

1 là ngày 26/11/2021, mũi 2 là ngày 27/12/2021 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 10h ngày 20/02/2022 có ăn cơm trưa nhà mới ông Lò Văn Ban 

cùng  bản có tiếp xúc với Hà Văn Pản là F0.Vào tối ngày 23/2/2022 có biểu hiện 

ho,ngứa họng.Ngày 24/02/2022 tự mua test về thử.kết quả dương tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 Hà Văn Pản     

* Kết quả truy vết: 2 

* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

38. Lò Văn Sơn;                                      Sinh ngày 04/12/2000 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0338520480 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Moderna mũi 

1 là ngày 26/11/2021, mũi 2 là ngày 27/12/2021 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 9h ngày 16/2/2022 có ăn cơm trưa  ở nhà mới ông Lò Nguyên 

Đạt có tiếp xúc với Lò Văn Cường là F0.Vào tối ngày 23/2/2022 có biểu hiện 

ho,ngạt họng.Ngày 24/02/2022 tự mua test về thử.kết quả dương tính.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 Lò Văn Cường  
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* Kết quả truy vết:  

* Hiện tại: Sức khỏe trẻ mệt mỏi có biểu hiện ho, sốt  

39. Tòng Văn Lả                                           Sinh ngày: 07/10/1989. 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 00975015066 

- Địa chỉ: Bản ít, Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 03 mũi vac xin Covid19 

* Lịch trình di chuyển 

- Ngày 18/02/2022 chỉ ở nhà tiếp không đi đâu. 

- Ngày 19/02//2022 đưa vợ đi khám tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa 

huyện Quỳnh Nhai được sắp sếp ở cùng phòng với đôi vợ chồng xã Chiềng Ơn 

và Cà Nàng. 

-  Sáng ngày 20/2/2022  ở lại trông vợ tại khoa  sản BVĐK huyện Quỳnh Nhai. 

- Trưa 22/2/2022 trở về nhà đi ăn cơm cùng Ban quản lý bản tổng kết hội phụ 

nữ bản có tiếp xúc nhiều người. 

- Chiều 22/2/2022 trông vợ tại khoa sản BVĐK huyện. 

- Khoảng 17h0 ngày 23/02/2022  có  biểu hiện sốt nhẹ, ho từng cơn, đau rát 

họng  được thử test nhanh Covid- 19 tại BVĐK,  kết quả Dương tính. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 17 giờ 10 phút ngày 23/02/2022 được test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính. 

*Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết: đến 20h20 ngày 23/02/2022 

- Tổng số F1 là: 22 người 

- Sức khoẻ hiện tại: không sốt, không ho, không khó thở. 

40. Là Văn Thanh                                          Sinh ngày 30/5/1983. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0358.653.039. 

- Địa chỉ: Bản Ba Nhất, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  03 mũi vac xin Covid19. 

* Lịch trình di chuyển 
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- Bệnh nhân là F1 của Lù Văn Học đã được test nhanh khẳng định ngày 
22/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 
nhà từ ngày 22/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi  16h300 ngày 23/02/2022 làm test nhanh kháng 
nguyên COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lù Văn Học . 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: 3. Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

41. Bạc Cầm Mạnh                                       Sinh ngày: 12/05/2007 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0389672141 

- Địa chỉ: Bản Cà Pống, Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Công nhân công ty TNHH Hoàng Huy, Sở Dầu, Hồng Bàng 
, Hải Phòng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. 

42. Lò Văn Trường                                        Sinh ngày: 27/04/2007 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0912498965 

- Địa chỉ: Bản Cà Pống, Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Công nhân công ty TNHH Hoàng Huy, Sở Dầu, Hồng Bàng 
, Hải Phòng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 17h ngày 23/02/2022 cả 02 bắt taxi từ Đường Hồng Bàng, Hải 

Phòng đến quán Toan, sau đó bắt xe khách nhà xe  Hồng Long chuyến Quỳnh 

Nhai- Quảng Ninh biển số xe 26B.00731. 

- Khoảng 3h00 ngày 24/02/2022 được người nhà đến đón tại ngã ba 

Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu , sau đó cả 02 tự đi xe về thẳng trạm y tế xã 

Nặm Ét khai báo y tế.  

- Khoảng 7h00 ngày 24/02/2022 đến trạm y tế khai báo y tế và hướng dẫn 

theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định. 

- Đến khoảng 11h20 ngày 24/02/2022 bệnh nhân tự mua test nhanh kháng 

nguyên COVID-19 đến Trạm y tế được hướng dẫn tự lấy mẫu test nhanh có kết 

quả Dương tính. 

* Xét nghiệm 
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- Hồi 11h20 ngày 24/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính với SARS-CoV-2. 

*Yếu tố dịch tễ: Người về từ vùng dịch  

* Kết quả truy vết: Đến 11h45 ngày 24/02/2022 

- Tổng số F1 là: 0 người. 

- Tổng số F2 đang rà soát.  

- Sức khoẻ hiện tại: không sốt, ho thúng thắng, không khó thở 

43. Phạm Thị Hồng                                        Sinh ngày: 2/4/1994.  

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 034358888. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 29/09/2021. Pfizer Mũi 2: 28/12/2021. 

44. Khuất Chí Thanh                                    Sinh ngày:01/04/1987.  

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 034358888. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 29/09/2021. Pfizer Mũi 2: 28/12/2021 

* Lịch trình di chuyển 

- Từ ngày 17 đến ngày 22/2/2022 ở nhà bán hàng, quá trình bán hàng có 

tiếp xúc nhiều người. 

- Đến tối ngày 22/2/2022 có biểu hiện nghẹt mũi, rát họng. 

- Đến 23/2/2022 xuống bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 18h00 ngày 23/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

* Kết quảtruy vết: đến 20h00 ngày 23/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 
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- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Nghẹt mũi, rát họng, không sốt, không ho, không 

khó thở. 

45. Vũ Đình Tuyển                                         Sinh ngày: 14/10/1981. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0967896655. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: kinh doanh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 06/06/2021. Mũi 2: 10/09/2021.Pfizer Mũi 3:11/01/2022. 

46. Vũ Đình Long                                         Sinh ngày: 01/7/2004. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0967896655. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A4 THPT Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Mũi 1: 

01/12/2021. Mũi 2: 23/12/2021. 

47. Tòng Thị Ngân                                      Sinh ngày: 10/11/1996. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0369460120. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell. Mũi 

1: 17/10/2021. Mũi 2: 27/11/2021. Astrazeneca Mũi 3:18/1/2022. 

48. Hoàng Thị Giang                                 Sinh ngày:25/03/1994. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0399670004. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Mũi 1: 

17/11/2021. Mũi 2: 13/12/2021.  

49. Nguyễn Văn Lượng                             Sinh ngày:23/03/1983. 

- Giới tính: Nam 
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- Số ĐT: 0375609299. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 29/09/2021. Pfizer Mũi 2: 28/12/2021. 

50. Hà Thị Lượng                                       Sinh ngày: 07/05/1987. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0375609299. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Mũi 1: 

17/11/2021. Mũi 2: 13/12/2021. 

51. Nguyễn Minh Hoành                            Sinh ngày: 28/11/2007. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0375609299. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9B THCS Mường Giôn. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Mũi 1: 

16/12/2021. Mũi 2: 10/01/2022. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Phạm Thị Hồng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 23/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 23/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 19h30 ngày 23/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Phạm Thị Hồng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: 3. Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

52. Hoàng Văn Puốn                                    Sinh ngày: 17/09/1971. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0326236958. 
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- Địa chỉ: Cút, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 1 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 22/06/2021.  

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Tòng Văn Thắng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/2/2022 tại Hải Phòng. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được 

hướng dẫn về cách ly tại nhà từ ngày 22/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 16h40 ngày 23/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Tòng Văn Thắng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

53. Bạc Thị Thu                                          Sinh ngày:16/05/1985. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0388990510. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Giáo viên- THCS Mường Giôn. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca. 

Mũi 1: 21/10/2021. Mũi 2: 20/01/2022. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Thị Ngân F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 23/2/2022 tại Hải Phòng. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được 

hướng dẫn về cách ly tại nhà từ ngày 23/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 18h00 ngày 23/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Thị Ngân. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

54. Tòng Văn Phanh                                     Sinh ngày:20/5/1994. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0868871120. 
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- Địa chỉ: Lọng Mương, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 1 mũi vắc xin Moderna. Mũi 

1: 26/11/2021. Mũi 2: 27/12/2021.  

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Văn Puốn F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 24/2/2022 tại Hải Phòng. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được 

hướng dẫn về cách ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 06h30 ngày 24/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Puốn. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

55. Lường Thị Hồng Duyên                           Sinh ngày: 09/01/2016. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0375609299. 

- Địa chỉ: Phiêng Mựt 2, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 5 tuổi MN Mường Giôn. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin.  

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Thị Vạnh F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 23/2/2022 tại Hải Phòng. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được 

hướng dẫn về cách ly tại nhà từ ngày 23/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 08h00 ngày 24/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Văn Puốn. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

56. Hoàng Văn Đại                                     Sinh ngày:05/10/1987. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0987398648. 
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- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin. Astrazeneca 

Mũi 1: 17/11/2021. Pfizer Mũi 2: 13/12/2021. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Phạm Thị Hồng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 24/2/2022 tại Hải Phòng. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được 

hướng dẫn về cách ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 12h30 ngày 24/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Phạm Thị Hồng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

57. Lò Văn Đỉnh                                               Sinh ngày 16/05/2007. 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0867937087 

- Địa chỉ: Bản Phướng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi  . 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 7h00 ngày 23/2/2022 bắt xe từ  phường sở dầu, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng nhà xe Hùng Long chuyến Hải Phòng- Quỳnh Nhai. 
Đến 7h00 ngày 24/2/2022  vào làm tést nhanh kháng nguyên COVID-19 tại 
bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai  có kết quả Dương Tính. Sau đó về khai 

báo tại Trạm Y tế xã Cà Nàng  

* Xét nghiệm: Sáng  ngày 24/02/2022 kết quả xét nghiệm dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Đi từ vùng dịch về. 

* Kết quả truy vết:  ngày 24/02/2022. 

- Tổng số F1: 03 người. 

- Tổng số F2: không.  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM. 

Khả năng lây lan ra cộng đồng cao vì tiếp xúc nhiều người. 
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IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ TỪ NGÀY 01/1/2022 ĐẾN NGÀY 24/02/2022 

- Tổng số bệnh nhân mới trong ngày: 57. Luỹ kế: 816. 

- Tổng số bệnh nhân khỏi trong ngày: 23 Luỹ kế. 377. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 439. Trong đó:  

+ Tại Bệnh viện đa khoa huyện: 0. 

+ Tại nhà: 439. 

V. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, theo dõi, giám sát trường hợp F0. 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi sát diễn biến tình hình của các trường hợp F1, 

những người tiếp xúc gần và cập nhật báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát 

hiện trong ngày 24/02/2022 của Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Sơn La; 
- TTKSBT tỉnh Sơn La ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực UBND huyện 
- Lưu: VT, KSBT-HIV/AIDS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lò Văn Hoà 
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